
DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG
NĂM HỌC 2025 - 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-LVT ngày 01/08/2025 của trường Tiểu học Lê Văn Tám)

STT Họ và tên Nhiệm vụ Chức danh Ghi chú

I. TỔ CHUYÊN MÔN

1. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 1

1 Thị Biat GVCN Lớp 1A Tổ khối trưởng 

2 Hồng Vân Rlayang GVCN Lớp 1B Thành viên

3 Mar Seal Điệp GVCN Lớp 1C Thành viên

4 Điểu Mpiơn Giáo viên tăng cường Thành viên

5 Phan Thị Tuỳ
Phó Hiệu trưởng, phụ trách
lớp 3A cho đến khi có GV Thành viên

6 Trần Thị Lệ Hằng Giáo viên TPT Đội Thành viên
2. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 2,3

7  Nguyễn Thị Khen GVCN Lớp 2A Thành viên

8 Nguyễn Thị Bích Liên GVCN Lớp 2B Tổ khối trưởng

9 Nguyễn Văn Thể GVCN Lớp 2C Thành viên

10 Nguyễn Vũ Hà GVCN lớp 3B Thành viên

11 Lê Thị Tiến GVCN Lớp 3C Thành viên GV hợp đồng
3. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4,5

12 Võ Hoàng Thắng GVCN Lớp 4A Tổ khối phó

13 Phạm Minh Nhật GVCN Lớp 4B Thành viên

14 Trương Thị Hồng GVCN Lớp 4C Thành viên

15 Nguyễn Thị Luyến GVCN Lớp 5A Tổ khối trưởng

16 Phan Thái Long GVCN Lớp 5B Thành viên

17 Điểu Viết GVCN Lớp 5C Thành viên

18 Hoàng Văn Nam Hiệu trưởng Thành viên

19 Hoàng Thị Yến Giáo viên Thể dục Thành viên

20 Hoàng Thị Tú Linh Giáo viên Tiếng Anh Thành viên
II. TỔ VĂN PHÒNG

21 Lưu Thị Trang NV Thư viện, thiết bị Tổ khối trưởng 

22 Trần Thị Mỹ Nhân viên Kế toán Thành viên

23 Nguyễn Đỗ Phong Bảo vệ Thành viên
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